
 

 

 Ứng xử chịu xoắn của kết cấu bê tông dự ứng lực 
 Tương tự như đối với trường hợp chịu cắt, dự ứng lực dọc làm giảm đáng 
kể ứng suất kéo chủ và làm thay đổi góc nghiêng của ứng suất này do làm giảm 
ứng suất kéo dọc trong bê tông. Dự ứng lực dọc, do đó, làm tăng độ lớn của mô 
men xoắn gây nứt trong cấu kiện. Tương tự như ở các trạng thái chịu lực khác, 
giai đoạn làm việc không nứt ở cấu kiện bê tông dự ứng lực chịu xoắn được duy 
trì ở cấp tải trọng lớn hơn so với ở cấu kiện bê tông cốt thép thường. Hình 4.8 
minh hoạ quan hệ mô men xoắn – góc xoắn trong dầm bê tông dự ứng lực và dầm 
bê tông cốt thép thường. Người ta nhận thấy rằng, ở dầm có cấp độ dự ứng lực 
lớn, trạng thái làm việc không nứt được duy trì đến khoảng 0,6 lần tải trọng phá 
hoại. 
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 Hình 4.8 So sánh quan hệ mô men xoắn – góc xoắn của dầm bê tông dự ứng 
lực và bê tông thường [5] 
 Các thí nghiệm cũng cho thấy rằng, trong khi dự ứng lực dọc có ảnh hưởng 
đáng kể đến sự chịu xoắn của cấu kiện thì dự ứng lực ngang hầu như không có 
ảnh hưởng gì lớn. Do đó, cốt thép dọc có thể được thay thế bằng cốt dự ứng lực 
và điều này không áp dụng được cho cốt thép đai chịu xoắn đặt vuông góc với cốt 
dọc. 
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 Ở gần trạng thái giới hạn chịu lực, vết nứt do xoắn sẽ chồng lên các vết nứt 
do uốn trong các cấu kiện bê tông dự ứng lực chịu uốn và xoắn đồng thời (Hình 
4.9). Sự phát triển của vết nứt do xoắn hầu như không bị ảnh hưởng bởi các vết 
nứt do uốn đang có, nếu các vết nứt do uốn có bề rộng nhỏ để hiệu ứng cài cốt 
liệu vẫn còn phát huy tác dụng. Ở các cấu kiện chịu xoắn đổi chiều như các dầm 
cầu hình hộp, các vết nứt do xoắn được hình thành theo hai phương vuông góc 
với nhau. Kết hợp với các vết nứt do uốn, chúng làm cho bê tông ở mặt chịu kéo 
do uốn bị xé vụn ra. Do đó, ở các cấu kiện chịu xoắn đổi chiều, cấp độ dự ứng lực 
phải được lựa chọn sao cho, vết nứt do xoắn không được hình thành dưới tác 
dụng của các tải trọng thường xuyên. Tuy nhiên, các thí nghiệm cũng cho thấy 
rằng, ngay ở các cấu kiện đã có các vết nứt đan ô với nhau, khả năng chịu xoắn do 
các thanh nén sinh ra cũng không thay đổiđáng kể. 
 

 
  

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com




